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Từ ngày 6/4/2020 đến ngày 6/6/2020
	Tiết 
	Tên bài dạy
	Nội dung điều chỉnh 
	Ghi chú

	1
	Chủ đề: Các cuộc đấu tranh giành độc lập thời kì Bắc thuộc
(1.Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và cuộc sống của nhân dân Giao Châu)
	Tích hợp từ Bài 17 đến Bài 23 thành chủ đề: Các cuộc đấu tranh giành độc lập thời kì Bắc thuộc (từ năm 40 đến thế kỉ IX)
- Tập trung vào chính trị, văn hóa
	 

	2
	Chủ đề: Các cuộc đấu tranh giành độc lập thời kì Bắc thuộc
(2. Các cuộc đấu tranh giành độc lập tiêu biểu từ năm 40- thế kỉ IX)
	Tích hợp từ Bài 17 đến Bài 23 thành chủ đề: Các cuộc đấu tranh giành độc lập thời kì Bắc thuộc (từ
năm 40 đến thế kỉ IX)
- Tập trung vào Cuộc khởi nghĩa Hai bà Trưng (năm 40) và Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân. Tổ chức dạy học với việc hướng dẫn học sinh lập bảng thống kê (tên cuộc khởi nghĩa, thời gian, địa điểm, người lãnh đạo, kết quả và ý nghĩa).
	 

	3
	Bài 24. Nước Chămpa từ thế kỉ II đến thế kỉ X
	Chỉ tập trung vào văn hóa
	 

	4
	Bài 25. Ôn tập chương III.
	 
	 

	5
	Chương IV. Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X
Chủ đề: Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X
	Tích hợp, cấu trúc lại 2 bài 26,27  thành chủ đề: Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X

1. Họ Khúc dựng quyền tự chủ
2.Chiến thắng Bạch Đằng năm 938
	 

	6
	Lịch sử địa phương: LSĐP: Hà Nội thời kì tiền Thăng Long
	
	 

	7
	Bài 28. Ôn tập học kì II
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Từ ngày 6/4/2020 đến ngày 6/7/2020



	Tiết 
	Tên bài dạy
	Nội dung điều chỉnh 
	Ghi chú

	1
	Bài 20.Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428-1527) (tiếp theo)
	 - Mục II. 2. xã hội. chỉ nêu các giai cấp (tr.94)
- Mục IV. Một số danh nhân văn hóa (không cần chi tiết) (tr.94)
	 

	2
	Bài 20.Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428-1527) (tiếp theo)
	 
	 

	3
	Lịch sử địa phương: LSĐP: Đông Đô, Đông Kinh từ thời Hồ đến thời Lê Sơ
	 
	 

	4
	Bài 23. Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI-XVIII
	 Mục I: kinh tế chỉ nêu khái quát nét chính về kinh tế
Mục II: văn hóa HD HS lập bảng thống kê những thành tựu văn hóa tiêu biểu.
	

	
5
	
Bài 25. Phong trào Tây Sơn
	 
Mục I. Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn
Chỉ yêu cầu nêu nguyên nhân khởi nghĩa



	 

	6
	Bài 25. Phong trào Tây Sơn (tiếp theo)
	 Mục II. Tây Sơn lật đổ chính quyền họ
Nguyễn và đánh tan quân xâm lược
Xiêm, Mục III. Tây Sơn lật đổ chính
quyền họ Trịnh, Mục IV.2. Quang Trung
đại phá quân Thanh (1789)

 Kết hợp mục II,III,IV.2 thành mục: Diễn biến phong trào Tây Sơn, chỉ hướng dẫn HS lập niên biểu. Mục IV không dạy.
	

	7
	Lịch sử địa phương: LSĐP: Thăng Long từ thời Mạc đến thời Tây Sơn.

	
	

	8
	Làm bài tập Lịch sử
	
	

	9
	Ôn tập


	 
	 

	10
	Chương VI. Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX
Bài 27. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn
	Mục I. 1. Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền
-chỉ giới thiệu về sự thành lập nhà Nguyễn. 
Mục II không dạy 
	 

	11
	Bài 28. Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII-nửa đầu thế kỉ XIX
	 Mục I.1 Văn học KK HS tự học
Mục II. Giáo dục, khoa học – kĩ thuật HD HS lập bảng thống kê các thành tựu tiêu biểu
	 

	12
	Ôn tập học kì II
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Từ ngày 6/4/2020 đến ngày 6/6/2020
	Tiết 
	Tên bài dạy
	Nội dung điều chỉnh 
	Ghi chú

	1
	Chủ đề :Phong trào kháng Pháp trong những năm cuối thế kỷ XIX
Mục II. Những cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần vương   
	Tích hợp 2 bài 26 và 27
 thành chủ đề: “Phong trào kháng
chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ
XIX”
 - Không dạy chi tiết, cần khắc sâu nhân vật Tôn Thất Thuyết, tập trung vào phong trào Cần vương 
	 

	2
	Chủ đề : Phong trào kháng Pháp trong những năm cuối thế kỷ XIX
Mục II. Những cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần vương   
	Tích hợp 2 bài 26 và 27
 thành chủ đề: “Phong trào kháng
chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉXIX”
- Chỉ tập trung vào cuộc khởi nghĩa Hương Khê (1885 -1896)
	

	3
	Chủ đề :Phong trào kháng Pháp trong những năm cuối thế kỷ XIX
Mục II. Những cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần vương   
	 Tích hợp 2 bài 26 và 27
 thành chủ đề: “Phong trào kháng
chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ
XIX”
- Chỉ nêu nguyên nhân bùng nổ. Diễn biến cuộc khởi nghĩa Yên Thế, hướng dẫn học sinh lập niên biểu các sự kiện tiêu biểu.
	 

	4
	Lịch sử địa phương Thăng Long- Hà Nội (1802-1884)
	 
	 

	5
	Chương II. Xã hội Việt Nam (từ năm 1897 đến năm 1918)
Chủ đề: “Xã hội Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1918”
I.  Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp
	Tích hợp Bài 29 và Bài 30 thành chủ đề: “Xã hội
Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1918”

- Chỉ nêu ngắn gọn chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và lí giải mục đích của cuộc khai thác
	

	6
	Chủ đề: “Xã hội Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1918”
II. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN NĂM 1918
	 Mục I. Phong trào yêu nước trước Chiến tranh thế giới thứ nhất

Không trình bày diễn biến của các phong trào yêu nước mà chỉ nhấn mạnh đến hai xu hướng cứu nước chính: bạo động và cải cách gắn liền với một số nhà yêu nước tiêu biểu.
	 

	
7
	Lịch sử địa phương:  Hà Nội 1885-1918.
	 

	 
 

	8
	Ôn tập Lịch sử Việt Nam (Từ năm 1858 đến năm1918) và ôn tập học kì II
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Từ ngày 30/3/2020 đến ngày 6/7/2020
	Tiết 
	Tên bài dạy
	Nội dung điều chỉnh 

	Ghi chú

	1
	Bài 22  Bài 23 – Cao trào CM tiến tới TKN tháng 8 năm 1945 và TKN thành lập nước VNDCCH
	Mục I (Bài 22)chỉ nêu sự thành lập mặt trận Việt minh và nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của mặt trận Việt Minh
Mục II.2 (Bài 22)Tự học có hướng dẫn
Sắp xếp mục II và III (Bài 23) Thành mục diễn biến TKN tháng 8 năm 1945 – Chỉ hướng dẫn hS lập bảng thống kê các sự kiện tiêu biểu

	

	2
	Bài 24 Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền DCND (1945-1946) 
	Mục II Bước đầu xây dựng chế độ mới – Chỉ nêu sự kiện bầu cử Quốc hội đầu tiên trong cả nước (6-1-1946).
Mục IV. Chỉ nêu sự kiện thực dân Pháp đánh chiếm ủy ban Nhân dân Nam bộ và cơ quan tự vệ thành phố Sài gòn (23-9-1945) mở đầu cuộc xâm lược nước ta lần thứ hai và chính sách hòa hoãn với quân Tưởng.
Tích hợp các mục II, III, IV, V, VI thành mục “Củng cố chính quyền cách mạng và bảo vệ độc lập dân tộc”.
	

	
3
	Bài 24 Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền DCND (1945-1946)
	Mục II Bước đầu xây dựng chế độ mới – Chỉ nêu sự kiện bầu cử Quốc hội đầu tiên trong cả nước (6-1-1946).
Mục IV. Chỉ nêu sự kiện thực dân Pháp đánh chiếm ủy ban Nhân dân Nam bộ và cơ quan tự vệ thành phố Sài gòn (23-9-1945) mở đầu cuộc xâm lược nước ta lần thứ hai và chính sách hòa hoãn với quân Tưởng.
Tích hợp các mục II, III, IV, V, VI thành mục “Củng cố chính quyền cách mạng và bảo vệ độc lập dân tộc”.
	

	4
	Bài 25. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950).
	Mục I chỉ nêu nguyên nhân và nội dung đường lối kháng chiến. Mục II chỉ nêu ý nghĩa cuộc chiến đấu trong các đô thị                    
Giảm tải: Không dạy Mục III. Tích cực chuẩn bị cho cuộc chiến đấu lâu dài. Mục IV nhấn mạnh kết quả ý nghĩa lịch sử 

	

	5
	Bài 26. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950 - 1953).

	Giảm tải:  Mục I: Nhấn mạnh kết quả ý nghĩa, Mục II: Tự học có hướng dẫn, Mục III: Chỉ tập trung nội dung cơ bản và ý nghĩa của Đại hôi, Mục IV, không dạy.  

	

	6
	Bài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 - 1954) (1)

	Giảm tải: Mục II: Hướng dẫn học sinh lập niên biểu sự kiện chính tập trung vào chiến dịch ĐBP, Mục III. Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương (1954), chỉ cần nắm được nội dung, ý nghĩa của Hiệp định này.)

	

	7
	Bài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 - 1954). (tt)


	Giảm tải: Mục II: Hướng dẫn học sinh lập niên biểu sự kiện chính tập trung vào chiến dịch ĐBP, Mục III. Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương (1954), chỉ cần nắm được nội dung, ý nghĩa của Hiệp định này.)

	

	8
	Lịch sử địa phương Hà nội từ năm 1919-1945
	
	

	9
	Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 - 1965)..

	Mục I: Chỉ nêu khái quát miền Bắc, Nam sau hiệp định. Mục II: không dạy. Mục III: chỉ nhấn mạnh kết quả ý nghĩa phông trào Đồng Khởi. Mục IV; Tự học có hướng dẫn. Mục V.2: Hướng dẫn học sinh lập bảng thống kê
	

	10
	Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 - 1965).. (tt)

	Mục I: Chỉ nêu khái quát miền Bắc, Nam sau hiệp định. Mục II: không dạy. Mục III: chỉ nhấn mạnh kết quả ý nghĩa phông trào Đồng Khởi. Mục IV; Tự học có hướng dẫn. Mục V.2: Hướng dẫn học sinh lập bảng thống kê
	

	11
	Bài 29: Cả nước trực tiếp chống Mĩ cứu nước (1965 - 1973
	 Mục I.2: Hướng dẫn học sinh lập bảng niên biểu. Mục II: tự học có hường dẫn. Mục III.2 Hướng dẫn học sinh lập bảng niên biểu.Mục IV: tự học có hường dẫn. Mục V: chỉ nêu nội dung ý nghĩa hiệp định

	

	12
	Bài 29: Cả nước trực tiếp chống Mĩ cứu nước (1965 – 1973 tt
	Mục I.2: Hướng dẫn học sinh lập bảng niên biểu. Mục II: tự học có hường dẫn. Mục III.2 Hướng dẫn học sinh lập bảng niên biểu.Mục IV: tự học có hường dẫn. Mục V: chỉ nêu nội dung ý nghĩa hiệp định

	

	13
	Bài 30: Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975). 
	Mục II: Khuyến khích HS tự học. Mục III: Chỉ nêu khái quát hướng dẫn học sinh lập bảng thống kê

	

	14
	Bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng mùa Xuân 1975
	Mục I:Không dạy. Mục III: Chỉ nêu chủ trương biện pháp thực hiện

	

	15
	Bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000).

	Mục I: Tập trung vào nội dung đổi mới. Mục II: Chỉ khái quát thành tựu tiêu biểu(1986-1990)
	

	16
	Ôn tập học kỳ II
	
	



      
                                                                              
	BAN GIÁM HIỆU DUYỆT

	Cổ Bi, ngày 16 tháng 04 năm 2020

                       NGƯỜI LẬP
                                                     

                                                                                                                  Nguyễn Thị Tân








